MA TRẬN NỘI DUNG  ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN  HỌC KÌ 1 LỚP 4 
NĂM HỌC 2019 – 2020

	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	
Mức 1

	
Mức 2

	
Mức 3

	   Mức 4

	  Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số học: Số tự nhiên và phép tính với các số tự nhiên; dấu hiệu chia hết cho 2;5;3;9; tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
	Số câu
	04
	
	
	01
	
	01
	
	01
	04
	03

	
	
Số điểm
	4đ
	
	
	1đ
	
	1đ
	
	1đ
	4đ
	3đ

	Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo khối lượng; giây, thế kỉ.
	Số câu
	
	
	02
	
	
	
	
	
	02
	

	
	
Số điểm
	
	
	2đ
	
	
	
	
	
	2đ
	

	Yếu tố hình học: góc nhọn, góc tù, góc bẹt; hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song. Hình bình hành, diện tích hình bình hành.
	Số câu
	
	
	
	
	01
	
	
	
	01
	

	
	
Số điểm
	
	
	
	
	1đ
	
	
	
	1đ
	

	Tổng
	Số câu
	04
	
	02
	01
	01
	01
	
	01
	07
	03

	
	
Số điểm
	4đ
	
	2đ
	1đ
	1đ
	1đ
	
	1đ
	7đ
	3đ





MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN  HỌC KÌ 1 LỚP 4 
NĂM HỌC 2019 – 2020

	STT
	
Chủ đề

	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4

	1
	Số học
	Số câu
	04
	01
	01
	01

	
	
	Câu số
	1,2,3,7
	8
	9
	10

	
	
	Điểm
	4đ
	1đ
	1đ
	1đ

	2
	Đại lượng và đo đại lượng:

	Số câu
	
	02
	
	

	
	
	Câu số
	
	5,6
	
	

	
	
	Điểm
	
	2đ
	
	

	3
	Yếu tố hình học
	Số câu
	
	
	01
	

	
	
	Câu số
	
	
	4
	

	
	
	Điểm
	
	
	1đ
	

	Tổng
	Số câu
	04
	03
	02
	01

	
	Điểm
	4đ
	3đ
	2đ
	1đ


















	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ
TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS 
THANH SƠN

	     BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
              Năm học 2019 – 2020


Môn: Toán – Lớp 4
                          Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian phát đề)
                             Ngày kiểm tra: 09/01/2020
Họ và tên học sinh..............................................................................
Lớp: ............... Cơ sở: .........................................................................
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
.....................................................................................................
.....................................................................................................


Phần I : Trắc nghiệm (6 điểm)
* Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng trong mỗi câu sau:
Câu 1:(M1: 1 điểm)
a)Đọc số sau: 8 601 235
A. Tám triệu sáu trăm linh một nghìn hai trăm ba lăm
B. Tám triệu sáu trăm linh một nghìn hai trăm ba mươi lăm
C. Tám triệu sáu trăm linh một nghìn hai trăm năm mươi ba
D. Tám triệu sáu trăm mười nghìn hai trăm ba lăm
b) Số“Bảy trăm nghìn tám trăm linh năm” viết là:
A. 700805                B. 7000805                 C. 708005              D. 70085
Câu 2:(M1: 1 điểm)Chữ số 3 trong số 253 456 thuộc hàng:
A. Hàng trăm nghìn  	                          B. Hàng nghìn    	
C. Hàng trăm                                           D. Hàng chục nghìn
Câu 3: ( M1 1đ)Biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là: 24 và 6.
a) Số lớn là: ..............
	A. 15                          B. 14                        C. 16                       D. 17
b) Số bé là:................. 
	A. 10                           B. 9                         C. 11                       D. 12
Câu 4:(M3: 1 điểm)  Hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 8cm, diện tích của hình này là:
A. 96cm2                B. 86cm2                                 C.190cm2                  D.48cm2
Câu 5:(M2: 1 điểm)20 thế kỉ 17 năm = .......năm
A. 217 năm               B. 20017  năm               C. 2170 năm              D. 2017năm
Câu 6:(M2: 1 điểm) 5 tấn 13 kg = …….kg
A. 513 kg          B. 5130 kg            C. 5013 kg          D. 50013 kg
Câu 7:(M1: 1 điểm) Số chia hết cho cả 2 và 5 là:
	A. 126                   B. 134                       C. 130                     D. 135

Phần II : Tự luận (4 điểm)
Câu 8( M2 1đ) Tính :
a)  135 x ( 7+ 3)=……………..……….             b)16050 :  75  =………………….
                                 =……………………...               
Câu 9:(M3: 1 điểm)
Có hai thùng đựng dầu, trung bình mỗi thùng đựng 12 lít dầu, biết thùng thứ nhất đựng 9 lít, hỏi thùng thứ hai đựng mấy lít ?
Bài giải
....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
......................................................................................................................

Câu 10:(M4: 1 điểm)Viết 3 số có ba chữ số là số chẵn, đều là các chữ số đó.
............................................................................................................................................................












	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ
TRƯỜNG PTDTBTTH&THCS
THANH SƠN
	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2019 – 2020



Môn: Toán - Lớp 4
Thời gian làm bài: 40 phút ( Không kể thời gian phát đề)
Ngày kiểm tra: 09/01/2020
Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)
	Câu
	1a
	1b
	2
	3a
	3b
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	D
	C
	C

	Điểm
	0,5đ
	0,5đ
	1đ
	0,5đ
	0,5đ
	1đ
	1đ
	1đ
	1đ




Phần II: Tự luận (3 điểm)
Câu 8: (M1)
a, Cách 1:     135 x ( 7+ 3 ) = 135x10= 1350
    Cách 2:     135x7+ 135x3 = 945 + 405= 1350
- HS làm một trong 2 cách đều được tính điểm tối đa là ( 0,5đ)
[bookmark: _GoBack]b, 16050 : 75  = 214 ( 0,5đ)
Câu 9:
Bài giải
2 thùng đựng được số lít dầu là:
12 x 2= 24 ( l)
Thùng thứ hai đựng số lít dầu là:
24 – 9 = 15 ( l)
                   Đáp số : 15 lít dầu
Câu 10: HS viết đúng  2 số trở lên được 1điểm.

* Lưu ý:  - Điểm của bài kiểm tra là tổng các điểm thành phần và phần điểm lẻ, được làm tròn theo nguyên tắc hiện hành (Từ 0,5 trở lên được làm tròn thành 1điểm, dưới 0,5 được làm tròn thành 0 điểm).
     - HS làm bài toán theo cách khác, kết quả đúng vẫn cho điểm.







MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT 4 HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2019 – 2020

	
TT
	Chủ đề
	Số câu, câu số, điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	03
	
	01
	
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	1,3,4
	
	2
	
	
	
	
	9

	
	
	Điểm
	2đ
	
	1đ
	
	
	
	
	1đ

	2
	Kiến thức Tiếng việt
	Số câu
	01
	
	01
	01
	01
	
	
	

	
	
	Câu số
	5
	
	7
	6
	8
	
	
	

	
	
	Điểm
	0,5đ
	
	1đ
	0,5đ
	1đ
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	04
	
	02
	01
	01
	
	
	01

	
	Điểm
	2,5đ
	
	  2đ
	0,5đ
	1đ
	
	
	1đ



MA TRẬN NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT 4 HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2019 – 2020

	Mạch kiến thức kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	Đọc hiểu văn bản:
- Hiểu và trả lời được các câu hỏi về bài đọc;
- Hiểu nội dung chính của đoạn văn.
	
Số câu

	
03
	
01
	

	
01
	
05

	
	
Số điểm

	
  2đ

	1đ
	
	1đ
	4đ

	Kiến thức tiếng Việt:
- Nhận biết được các từ chỉ sự vật, hoạt động, tính chất;
- Xác định được các từ láy; xác định được câu kể Ai làm gì?
	
Số câu

	
01
	
02
	
01
	

	
04

	
	
Số điểm
	
0,5đ
	
  1,5đ
	
1đ


	



	
3đ

	Tổng:
	Số câu
	04
	03
	01
	01
	09

	
	Số điểm
	2,5đ
	2,5đ
	1đ
	1đ
	7đ







	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ
TRƯỜNG PTDTBTTH&THCS
THANH SƠN
	    BÀI KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I
Năm học 2019 – 2020


Môn: Tiếng Việt – Lớp 4
Thời gian làm bài: 90 phút ( Không kể thời gian phát đề )
                                                 Ngày kiểm tra: 09/01/2020

Họ và tên :……………………………………………………........
Cơ sở  .................................................................................
	Nhận xét của giáo viên
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
	Điểm
đọc
	Điểm viết
	TB

	
	
	
	



A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng: ( 3 điểm )
II. Đọc thầm và làm bài tập: ( 7 điểm ) (35 phút)
Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi:
RỪNG PHƯƠNG NAM
Rừng cây im lặng quá.Một tiếng lá rơi lúc này cũng có thể khiến người ta giật mình.Lạ quá, chim chóc chẳng nghe con nào kêu. Hay vừa có tiếng chim ở một nơi nào xa lắm, vì không chú ý mà tôi không nghe chăng? 
Gió bắt đầu nổi rào rào với khối mặt trời đang tuôn sáng vàng rực xuống mặt đất. Một làn hơi đất nhè nhẹ toả lên, phủ mờ những cây cúc áo, rồi tan biến theo hơi ấm mặt trời. Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần dần biến đi. 
Chim hót líu lo. Nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất. Gió đưa mùi hương ngọt lan xa, phảng phất khắp rừng. Mấy con kì nhông nằm phơi lưng trên gốc cây mục, sắc da lưng luôn biến đổi từ xanh hoá vàng, từ vàng hoá đỏ, từ đỏ hoá tím xanh… Con luốc động đậy cánh mũi, rón rén bò tới. Nghe tiếng chân con chó săn nguy hiểm, những con vật thuộc loài bò sát có bốn chân to hơn ngón chân cái kia liền quét chiếc đuôi dài chạy tứ tán, con nấp chỗ gốc cây thì biến thành màu xám vỏ cây, con đeo trên tán lá ngái thì biến ra màu xanh lá ngái… 
* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây:
Câu 1: Những chi tiết miêu tả cảnh yên tĩnh của Rừng Phương Nam là? (M1-0,5đ)
A. Tiếng chim hót từ xa vọng lại.
B.Chim chóc chẳng con nào kêu,một tiếng lá rơi cũng khiến người ta giật mình.
C. Gió đã bắt đầu nổi lên.
D. Một làn hơi đất nhè nhẹ tỏa lên
Câu 2: Mùi hương của hoa tràm như thế nào? (M2- 1đ)
A. Nhè nhẹ tỏa lên.
B. Tan dần theo hơi ấm mặt trời.
C.Thơm ngây ngất,phảng phất khắp rừng.
D. Thơm đậm làn xa khắp rừng.
Câu 3: Gió thổi như thế nào? (M1- 0,5đ)
A. Ào ào                  B. Rào rào                  C. Rì rào              D. Xào xạc
Câu 4: Con vật nào luôn biến đổi sắc da lưng từ xanh hóa vàng, từ vàng hóa đỏ, từ đỏ hóa tím xanh?  (M1- 1đ)
       A. Con luốc            B. Con kì nhôn          C. Con chó săn             D. Con bò sát
Câu 5: Câu: “Hay vừa có tiếng chim ở một nơi nào xa lắm, vì không chú ý mà tôi không nghe chăng ?là câu hỏi dùng để:(M2- 0,5đ)
A. Tự hỏi mình.                             B. Hỏi người khác.
C. Nêu đề nghị.                              D. Nêu yêu cầu . 
Câu 6:Tìm tính từ trong câu sau: “Đàn bướm lượn lờ đờ quanh hoa cải vàng”.(M2)    
Tính từ: .....................................................................................
Câu 7: Câu nào sau đây thuộc kiểu câu “Ai làm gì?”(M2- 1đ)
A .Chim hót líu lo.
B. Lạ quá,chim chóc chẳng nghe con nào kêu.
C. Một làn hơi đất nhè nhẹ toả lên, phủ mờ những cây cúc áo, rồi tan biến theo hơi ấm mặt trời. 
D. Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần dần biến đi. 
Câu 8: Trong đoạn 3 của chuyện trên (Chim hót líu lo.....biến ra màu xanh lá ngái) có những từ nào là từ láy? (M3- 1đ)
A. Líu lo, ngây ngất
B. Líu lo, ngây ngất, phảng phất 
C. Líu lo, ngây ngất, phảng phất,rón rén
D. Líu lo, ngây ngất, phảng phất, rón rén, tứ tán 
Câu 9:Em hãy nêu nội dung chính đoạn văn trên?  (M4- 1đ)
……………………………………………...............................………………………………………………………………………………………….................................………………………….
...........................................................................................................................................................



B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
I. Chính tả: ( Nghe – viết) (20 phút)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




II. Tập làm văn (35 phút)
         Đề: Hãy tả một đồ chơi mà em thích.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ
TRƯỜNG PTDTBTTH&THCS
THANH SƠN
	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2019 – 2020


Môn: Tiếng Việt – Lớp 4
Thời gian làm bài: 90 phút ( Không kể thời gian phát đề )
                                              Ngày kiểm tra: 09/01/2020

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi: (3 điểm)
- HS đọc lưu loát các bài tập đọc đã học từ HKI, phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 120 chữ/phút; biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ, biết đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản.
- GV tùy theo lỗi của HS mà có thể trừ mỗi lỗi từ 0,1 đến 0,2 ...
II. Đọc thầm và làm bài tập: (7 điểm)  (35 phút)
Học sinh dựa vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập đạt số điểm như sau:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	B
	B
	A
	lờ đờ
	A
	D

	Điểm
	0,5đ
	1đ
	0,5đ
	1đ
	0,5đ
	0,5đ
	1đ
	1đ



Câu 9: Đoạn văn nói lên vẻ đẹp của rừng phương nam và sự biến hóa khôn lường của các loại vật để trốn kẻ thù.(1điểm)

B. Kiểm tra viết (10điểm)
	I. Chính tả (2điểm) Gv đọc cho học sinh viết bài “Mưa rào”
                                                       MƯA RÀO
Một buổi có những đám mây bay về. Những đám mây lớn nặng và đặc xịt lổm ngổm đầy trời. Mây tản ra từng nắm nhỏ rồi san đều trên một nền đen xám xịt. Gío nam thổi giật mãi. Gío bỗng đổi mát lạnh, nhuốm hơi nước. Từ phía nam bỗng nổi lên một hồi khua động dạt dào. Mưa đã xuống bên kia sông: gió càng ngày càng mạnh, mặc sức điên đảo trên cành cây. 
- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng, đẹp (2 đ).
- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai, lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa đúng qui định) trừ 0,2 điểm.
* Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, trình bày bẩn, ...trừ 0,25 điểm toàn bài.

II. Tập làm văn: (8 điểm) (35 phút).
-Nội dung bài văn thể hiện được các ý cơ bản sau:
a, Phần mở bài: ( 1 điểm )
- Giới thiệu được đồ vật em sẽ tả ;
b, Phần thân bài: ( 4 điểm )
- Tả được hình dáng bên ngoài của đồchơi: màu sắc, kích thước, hình thù,...
- Tả hoạt động hay công dụng của đồ chơi đó;
c, Phần kết bài: ( 1 điểm )
- Dùng từ đặt câu đúng ( 0,5 điểm )
- Chữ viết sạch sẽ, đẹp, đúng mẫu ( 0,5 điểm )
- Nêu được tình cảm của mình hoặc lợi ích của đồ chơi đó ( 1 điểm )






















MA TRẬN NỘI DUNG ĐỀ KTHKI MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ LỚP 4
NĂM HỌC 2019- 2020

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	     TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Buổi đầu dựng nước và giữ nước
	Số câu
	01
	
	
	
	
	
	
	
	01
	

	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1đ
	
	
	
	
	
	
	
	1đ
	

	Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập
	Số câu
	01
	
	
	
	
	01
	
	
	01
	01

	
	Câu số
	2
	
	
	
	
	5
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1đ
	
	
	
	
	1đ
	
	
	1đ
	1đ

	Nước Đại Việt thời Lý
	Số câu
	
	
	01
	
	
	
	
	
	01
	

	
	Câu số
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1đ
	
	
	
	
	
	1đ
	

	Nước Đại Việt thời Trần
	Số câu
	
	
	01
	
	
	
	
	
	01
	

	
	Câu số
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1đ
	
	
	
	
	
	1đ
	

	Dãy Hoàng Liên Sơn
	Số câu
	01
	
	
	
	
	
	
	01
	01
	01

	
	Câu số
	6
	
	
	
	
	
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	1đ
	
	
	
	
	
	
	1đ
	1đ
	1đ

	Trung du Bắc Bộ
	Số câu
	01
	
	
	
	
	
	
	
	01
	

	
	Câu số
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1đ
	
	
	
	
	
	
	
	1đ
	

	Tây Nguyên
	Số câu
	
	
	01
	
	
	
	
	
	01
	

	
	Câu số
	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1đ
	
	
	
	
	
	1đ
	

	Đồng bằng Bắc Bộ
	Số câu
	
	
	
	
	01
	
	
	
	01
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	9
	
	
	
	9
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1đ
	
	
	
	1đ
	

	Tổng
	Số câu
	04
	
	03
	
	01
	01
	
	01
	08
	02

	
	Số điểm
	4đ
	
	3đ
	
	1đ
	1đ
	
	1đ
	8đ
	2đ















	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ
  TRƯỜNG PTDTBTTH&THCS
 THANH SƠN

	       BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2019 – 2020


Môn: Lịch sử- Địa lí – Lớp 4
                          Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian phát đề)
                                   Ngày kiểm tra: 08 /01/2020

Họ và tên học sinh..............................................................................
Lớp: ............... Cơ sở: .........................................................................
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
.....................................................................................................
.....................................................................................................


A. PHẦN LỊCH SỬ
	* Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1(M1- 1đ): Nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là gì? 
       A. Âu Lạc.		B. Văn Lang.	C. Đại Cồ Việt.	   D. Đại Việt.
Câu 2(M1-1 đ): Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán vào năm nào? 
        A. 40.			B. 179.		   C. 938.		   D. 968.
    Câu 3 (M2-1đ): Thời nhà Lý kinh đô nước ta đặt tại:	                                                      
             A. Hoa Lư               B. Thăng Long           C.  Hà Nội             D. Phú Xuân
Câu 4 (M2-1 đ): Nhà Trần đã lập ra “Hà đê sứ” để làm gì?
	A. Để phòng chống lũ lụt.
	B. Để phòng chống hạn hán.
	C.  Để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê.
	D. Để tuyển mộ người đi khẩn hoang.
Câu 5. (M3-1đ):Ngô Quyền dùng kế gì để đánh giặc? Kết quả ra sao? Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta thời bấy giờ?
…………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
B. PHẦN ĐỊA LÍ
	* Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 6(M1- 1đ): Hoàng Liên Sơn là dãy núi: 
	A. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn thoải.
	B. Cao nhất nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.
	C. Cao thứ hai ở nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc.
	D. Cao nhất nước ta, có đỉnh tròn, sườn dốc.
Câu 7(M1- 1đ):Trung du Bắc Bộ là vùng: 
	A. Có thế mạnh về đánh cá.                                  
	B. Có diện tích trồng cà phê lớn nhất nước ta.     
	C. Có thế mạnh về trồng chè và cây ăn quả.
	D. Có thế mạnh về khai thác khoáng sản.
Câu 8 (M2-1đ): Khí hậu ở Tây Nguyên có đặc điểm là: 
	A. Có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
	B. Có hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.
	C. Cả A và B đều đúng                                
	D. Cả A và B đều sai     
Câu 9 (M3-1đ): Hãy nối ý ở cột A với ý ở cột B sao cho thích hợp?                    

	A
	
	B

	a) Ruộng bậc thang được làm
	
	1. dân cư đông đúc nhất nước ta.

	b) Đất ba dan, tơi xốp
	
	2. thích hợp trồng cây công nghiệp lâu năm.

	c) Dân tộc Thái, Dao, Mông
	
	3. sống ở Hoàng Liên Sơn.

	d) Đồng bằng Bắc Bộ là nơi
	
	4. ở sườn núi.


Câu 10 (M4-1đ): Vì sao đỉnh Phan-xi-păng được gọi là “nóc nhà” của Tổ Quốc?
......................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ
TRƯỜNG PTDTBTTH&THCS
THANH SƠN
	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2019 – 2020



Môn: Lịch sử- Địa lí - Lớp 4
Thời gian làm bài: 40 phút ( Không kể thời gian phát đề)
Ngày kiểm tra: 08/01/2020
 A: PHẦN I: LỊCH SỬ

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	B
	C
	B
	C

	Điểm
	1đ
	1đ
	1đ
	1đ



Câu 5( 1điểm): 
- Quân Nam Hán kéo sang đánh nước ta Ngô Quyền chỉ huy quân ta lợi dụng thủy triều lên xuống dùng kế cắm cọc dưới sông Bạch Đằng, sau đó nhử quân địch vào để tiêu diệt.
- Kết quả: Quân đich bị đánh tan
- ý nghĩa: Chiến thắng Bạch Đằng đã kết thúc hoàn toàn thời kì đô hộ của phong kiến phương Bắc, mở đầu cho thời kỳ độc lập lâu dài của nước ta.
B. PHẦN ĐỊA LÍ
	Câu
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	B

	Điểm
	1đ
	1đ
	1đ


    Câu 9: (1 điêm)          a - 4;   b - 2;   c - 3; d - 1
Câu 10:(1điểm) Vì nó là đỉnh núi nằm trên dãy núi Hoàng Liên Sơn, đây là dãy núi cao và đồ sộ nhất Việt Nam. Đỉnh Phan-xi-păng có độ cao là 3143m.









MA TRẬN NỘI DUNG ĐỀ KTHKI MÔN KHOA HỌC LỚP 4
NĂM HỌC 2019- 2020

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu
số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	mức 4

	Con người cần gì để sống
	Số câu
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	
	
	01
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1đ
	
	
	
	
	
	
	

	Trao đổi chất ở người
	Số câu
	
	
	
	01
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	
	8
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	1đ
	
	
	
	

	Ăn phối hợp đạm động vật vật và đạm thực vật
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	01

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	4

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1đ

	Ăn phối họp nhiều loại thức ăn
	Số câu
	
	
	01
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1đ
	
	
	
	
	

	Vai trò của chất đạm và chất béo
	Số câu
	01
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1đ
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng; phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa.
	Số câu
	
	
	01
	
	01
	01
	
	

	
	Câu số
	
	
	3
	
	7
	9
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1đ
	
	1đ
	1đ
	
	

	Nước, không khí
	Số câu
	02
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	5,6
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	2đ
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	04
	
	02
	01
	01
	01
	
	01

	
	Số điểm
	4đ
	
	2đ
	1đ
	1đ
	1đ
	
	1đ
















	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ
  TRƯỜNG PTDTBTTH&THCS
 THANH SƠN

	       BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2019 – 2020


Môn: Khoa học – Lớp 4
                          Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian phát đề)
                                   Ngày kiểm tra: 08 /01/2020
Họ và tên học sinh..............................................................................
Lớp: ............... Cơ sở: .........................................................................
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
.....................................................................................................
.....................................................................................................


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
* Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau:
Câu 1 (M1-1đ): Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống của mình?  
       A. Không khí, ánh sáng, nhiệt độ thích hợp               B. Thức ăn 
       C. Nước uống                                                             D. Tất cả các ý trên
Câu 2 (M1-1 đ): Chất đạm và chất béo có vai trò: 
       A. Giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min: A, D, E, K
       B. Xây dựng và đổi mới cơ thể
       C. Tạo ra những tế bào giúp cơ thể lớn lên.
       D. Tất cả các ý trên.
Câu 3 (M2-1đ): Nên ăn khoảng bao nhiêu muối trong một tháng? 
       A. Ăn vừa phải 	C. Ăn dưới 300g muối
       B. Ăn theo khả năng 	D. Ăn trên 300g muối
Câu 4 (M2-1đ): Dựa vào lượng các chất dinh dưỡng chứa trong mỗi loại thức ăn, người ta chia thức ăn thành mấy nhóm?  
       A. 1 nhóm                                                   B. 2 nhóm
       C. 3 nhóm                                                   D. 4 nhóm
Câu 5 (M1-1đ): Không khí có thành phần chính là: 
       A. Khí Ni-tơ                                                B. Khí Ôxi và khí Hiđrô
       C. Khí Các - bô- níc và khí ni-tơ                 D. Khí Ôxi và khí Ni-tơ 
Câu 6 (M1-1đ): Không khí và nước có tính chất gì giống nhau:  
	A. Hòa tan một số chất.                            B. Không màu, không mùi.
         C. Chảy từ cao xuống thấp                        D. Tất cả các ý trên. 
Câu 7 (M3- 1đ) :Để phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa, chúng ta cần: 
         A. Giữ vệ sinh  môi trường, cá nhân, ăn uống.
         B. Mua thuốc để uống.
        C. Đi ăn ở các quán vỉa hè.
        D. Quét dọn vệ sinh trong nhà.

PHẦN II: TỰ LUẬN
Câu 8 (M2- 1đ): Quá trình trao đổi chất là gì?   
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9 (M3- 1đ): Để  phòng bệnh béo phì ta nên làm gì?  
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10 (M4-1đ): Tại sao chúng ta cần ăn phối hợp đạm đông vật và đạm thực vât? 
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Phần I: Trắc nghiệm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	D
	D
	C
	D
	D
	B
	A

	Điểm
	1đ
	1đ
	1đ
	1đ
	1đ
	1đ
	1đ



Phần II: Tự luận
Câu 8 (1 điểm): Quá trình trao đổi chất là gì?  
Trả lời: Trong quá trình con người lấy thức ăn, nước uống, không khí từ môi trường và thải ra môi trường những chất thừa, cặn bã. Quá trình đó gọi là quá trình trao đổi chất.
Câu 9 (1 điểm):  Để phòng bệnh béo phì ta nên làm gì? 
Trả lời: Muốn phòng bệnh báo phì cần: 
- Ăn uống hợp lí, rèn luyện thói quen ăn uống điều độ, ăn chậm, nhai kĩ.
- Năng vận động cơ thể, đi bộ và rèn luyện thể dục, thể thao.
Câu 10 (1 điểm): Tại sao chúng ta cần ăn phối hợp đạm đông vật và đạm thực vât? 
Trả lời: Đạm động vật có nhiều chất bổ dưỡng quý không thay thé được nhưng thường khó tiêu. Đạm thực vật dễ tiêu nhưng thiếu một số chất bổ dưỡng quý. Vì vậy cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật.









